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ABSTRACT 

DETERMINING THE CHEMICAL COMPONENTS AND 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF GREEN TEA (CAMELLIA SINENSIS) 

GROWN IN NGHE AN PROVINCE 
Green tea (Camellia sinensis) belonging to the Theaceae family is widely planted and used in Asian, African, 

Latin American, and Oceanian countries. The plant is a nutrious source of polyphenols, catechins, amino 

acids, flavonoids, carotenoids, vitamins, and polysaccharides. Based on biochemical compounds in tea, tea 

has shown health benefits as anticancer, anti-oxidant, and antimicrobial activities, as well as its effectiveness 

in reducing body weight. In this study, there were 9 different bioactive compound groups detected in the 

green tea grown in Nghe An provinece, including alkaloids (22.01%), fatty acids (16.96%), triterpenoids 

(15.14%), phenols (9.50%), terpenes (9.43%), steroids (5.61%), ketones (4.79%), flavonoids (3.65%), and 

monoacylglycerols (1.96%), respectively. Particularly, the extreact of green tea leaves possessed ability to 

against Vibrio harveyi bacteria, which causes of serious diseases in aquatic animals such as lesions, 

blindness, gastroenteritis, myonecrosis, skin ulcers and tail rot in fish, and is the causative agent of luminous 

disease in fish, shrimp, crab... with high mortality rate. The antibacterial ring diameters were reported in the 

range of 10.82 mm and 16.52 mm under the extract concentrations of 200-500 ppm. This illustrates that the 

role and potential application of green tea extract in preventing and treatment bacterial diseases for aquatic 

animals, especially the luminous disease in shrimp. 

Keyworks: Camellia sinensis, GC-MS, Vibrio harveyi. 

 

1. GIỚI THIỆU 

Trà xanh (Camellia sinensis) hay còn gọi 

là chè xanh là loài thực vật phổ biến ở 

Việt Nam, được sử dụng như một thức 

uống hàng ngày lâu đời với nhiều giá trị 

về sức khỏe. Bên cạnh đó, trà xanh cũng 

được sử dụng làm phụ gia trong thực 

phẩm, mỹ phẩm, làm nguyên liệu trong 

dược phẩm. 

Các nghiên cứu về thành phần hóa học 

trong trà xanh Camellia sinensis đã được 

công bố. Các thành phần chính trong trà 
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xanh phải kể đến polyphenol như 

catechins (catechin (C), epicatechin (EC), 

epigallocatechin (EGC), epicatechin 

gallate (ECG), and epigallocatechin 

Gallate), flavanoid (myricetin glycoside, 

quercetin glycoside và behenyl glycoside, 

anthocyanins), phenolic acid (gallic acid, 

chlorogenic acid, caffeic acid, p-coumaric 

acid, ellagic acid, quinic acid, tea gallate), 

các alkaloid (caffeine, theophylline, 

theobromine), các amino acid, 

carbohydrate, nguyên tố khoáng, acid hữu 

cơ và một số hợp chất vòng thơm khác. 

Trong đó, polyphenols, theanine, và 

caffeine là ba thành phần có hàm lượng 

lớn nhất trong trà xanh [1]. Theo Gupta và 

Kumar, thành phần hóa học của trà xanh 

(Camellia sinensis) chứa 13 hợp chất, gồm: 

Caffeine; 1,4-Dimethyl-4,5,7,8-

tetrahydroimidazo-[4,5-E]-1,4- Diazepin-

5,8(6H)-dione; 2- Fluorobenzylamine,N,N-

dibutyl; 6-Octadecenoic acid; cis-vaccenic acid; 

trans-13-Octadecenoic acid; trans-13-

Octadecenoic acid; Erucic acid; cis-13-

Eicosenoic acid; cis11-Eicosenoic acid; 

Anethole; cis-13-Eicosenoic acid; cis-11-

Eicosenoic acid; cis-10-Nonadecenoic acid [2].  

Trà xanh được coi là thích hợp cho bệnh 

nhân tăng huyết áp, mỡ máu cao, bệnh 

tim mạch vành, xơ cứng động mạch và 

tiểu đường. Các polyphenol, caffeine, 

theanine, polysaccharides và các thành 

phần khác được chiết xuất và tách ra từ 

trà xanh có tác dụng dược lý như chống 

ung thư, chống oxy hóa, bảo vệ hệ thần 

kinh và làm giảm đường huyết [1]. Chiết 

xuất của trà xanh cũng được ghi nhận có 

hoạt tính chống lại các loại vi khuẩn gây 

bệnh ở người như: E. coli, P. aeruginosa, 

S. aureus và fungus C. albicans với 

đường kính vòng kháng khuẩn nằm trong 

khoảng từ 9 đến 18 mm, nồng độ ức chế 

tối thiểu từ 6.25 đến 12.5 mg/ml và nồng 

độ diệt khuẩn tối thiểu từ 50-12.5 mg/ml 

[2]. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu về 

khả năng kháng khuẩn của trà xanh đã 

được công bố. Chỉ với nước trà xanh thu 

được nhờ đun sôi hoặc ngâm lá chè trong 

nước nóng, sự phát triển của Vibrio 

parahaemolyticus cũng có thể bị ức chế 

[3]. Dịch chiết trà xanh còn thể hiện khả 

năng kháng khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus và Vibrio harveyi trong 

nghiên cứu của Hoa và cộng sự năm 2020 

[4]. Trong đó, chủng vi khuẩn Vibrio 

harveyi là chuẩn vi khuẩn thường gây các 

bệnh nghiêm trọng trong nuôi trồng thủy 

sản như tổn thương, mù mắt, viêm dạ dày 

ruột, hoại tử cơ, loét da và bệnh thối đuôi 

ở cá, là tác nhân gây bệnh phát sáng ở 

tôm, cua... với tỷ lệ chết bệnh cao [5,6]. 

Trước đó, Kanya và cộng sự đã nghiên 

cứu hoạt tính kháng khuẩn của trà xanh 

(GT) và polyphenol trà xanh (GTPP) trên 

Vibrio harveyi ở các điều kiện tăng 

trưởng khác nhau: môi trường giàu dinh 

dưỡng (agar trộn với GT và GTPP) và 

điều kiện dinh dưỡng thấp (nước biển vô 

trùng). Kết quả nghiên cứu cho thấy, trà 

xanh và polyphenol của trà xanh đều có 

khả năng chống lại vi khuẩn V. harveyi. 

Sự phát triển của V. harveyi bị ức chế bởi 

polyphenol của trà xanh ở nồng độ 400 

ppm và trà xanh ở nồng độ 1.000 ppm 

trên đĩa thạch. Tuy nhiên, ở Việt Nam 

chưa có nghiên cứu nào công bố về hoạt 

tính kháng khuẩn của chiết xuất trà xanh 

đối với vi khuẩn Vibrio harveyi [7]. 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu 

đã tiến hành xác định thành phần hóa học 

trong dịch chiết methanol của trà xanh 
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trồng ở Nghệ An và khả năng kháng 

khuẩn Vibrio harveyi của dịch chiết này. 

      C     Ệ  

Lá trà xanh được thu thập ở xã Thanh 

Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An vào tháng 6 năm 2023 và được giám 

định bởi chuyên gia sinh thái học PGS. 

TS. Nguyễn Văn Sinh, Viện Sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam. Lá trà xanh 

được rửa sạch, sấy khô, sau đó nghiền 

thành bột. Methanol tinh khiết dành cho 

phân tích được mua từ Merck-Đức. 10 g 

bột trà xanh khô được ngâm trong 100 

mL MeOH ở nhiệt độ phòng 24 giờ, chiết 

lặp 03 lần. Toàn bộ dịch chiết được gom 

lại, lọc qua giấy lọc Whatman. Dịch lọc 

được cô quay chân không sau đó sấy khô 

ở 40
o
C, thu được cao chiết. 100 mg cao 

chiết pha loãng với 10 mL MeOH, lọc qua 

màng lọc PTFE 0,22 μ vào vial 2mL để 

tiến hành phân tích các thành phần hóa 

học trên thiết bị GC-MS (Agilent 7890B 

GC/ 5977A MSD, USA), sử dụng cột 

Agilent DB-5MS kích thước 

30m×0,25mm× 0,25µm; khí mang He tốc 

độ dòng 1 mL/phút; thể tích bơm mẫu 1 

μl; nhiệt độ cổng bơm mẫu 280
o
C. 

Chương trình nhiệt độ từ 40
o
C tăng lên 

100
o
C (tốc độ 5

o
C/phút), tiếp tục tăng lên 

300
o
C (tốc độ 8

o
C) và giữ 2 phút. Thành 

phần hóa học của dịch chiết trà xanh được 

xác định bằng cách tra cứu tín hiệu phổ 

khối thu được trong thư viện phổ NIST. 

Thí nghiệm đánh giá khả năng kháng 

khuẩn Vibrio harveyi của dịch chiết trà 

xanh được tiến hành như sau: Cao chiết 

trà xanh được pha trong dung dịch DMSO 

(Dimethyl Sulfoxide) với các nồng độ 

khác nhau, gồm: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 

200, 300, 400 và 500 ppm. Vi khuẩn 

Vibrio harveyi được lấy từ bộ sưu tập vi 

khuẩn của Trung tâm An toàn Thực phẩm 

và Môi trường - Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ. Vibrio harveyi 

được nuôi phục hồi trên môi trường 

Tryptic Soy Agar có bổ sung 1,5% NaCl 

và Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose 

(TCBS) ủ 28
o
C trong 24 giờ. Sau đó được 

nuôi tăng sinh trong môi trường Brain 

Heart Infusion Broth có bổ sung 1,5% 

NaCl, trong 24 giờ, ly tâm ở 4.500 rpm, 

rửa 2 lần bằng nước muối sinh lý tiệt 

trùng 0,85% và xác định mật độ bằng 

phương pháp so màu quang phổ ở bước 

sóng 610 nm (OD = 1 ± 0,02) để đạt mật 

độ tương đương với 10
9
 vi khuẩn sau đó 

được được pha loãng với NaCl 0,85% giả 

dần theo tỷ lệ 1:9 để được dãy nồng độ sử 

dụng trong thí nghiệm cảm nhiễm. Dùng 

pipetman hút 100 µL canh khuẩn nhỏ vào 

giữa đĩa thạch dùng que thủy tinh tráng 

đều cho đến khi mặt thạch khô. Sau 10-15 

pút, đĩa thạch trên được đục các lỗ có 

đường kính khoảng 6 mm để nhỏ 100 µL 

chiết xuất của trà xanh ở mỗi nồng độ thí 

nghiệm vào một lỗ tương ứng. Bên cạnh 

đó, bố trí hai lỗ có kích thước tương tự để 

nhỏ 100 µL kháng sinh Doxycycline ở 

nồng độ 30 µg.mL
-1

 và DMSO tương ứng 

với đối chứng dương và đối chứng âm 

trong thí nghiệm. Các đĩa thạch được đặt 

trong các tủ ấm nhiệt độ từ 28-30
o
C trong 

24 giờ. Kết quả kiểm tra là đo đường kính 

vòng vô khuẩn rồi tính giá trị bình quân. 

                        

3.1. Kết quả phân tích cao chiết trà 

xanh bằng GC-MS 

Kết quả phân tích chiết xuất methanol của 

trà xanh bằng phương pháp sắc ký khí 

ghép nối khối phổ xác định được 29 thành 
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phần hóa học có độ trùng lặp trên 90% 

khi so sánh với thư viện phổ NIST và kết 

quả xác định thành phần hóa học được 

trình bày trong Bảng 1.  

Bảng 1. Kết quả phân tích chiết xuất methanol của dịch chiết MeOH trà xanh bằng thiết bị GC-MS 

TT  hời 

gian 

xác 

định 

(phút)  

 ên thành phần hóa học   hối 

lượng 

phân 

tử 

(amu)  

 Hàm 

lượng 

(%)  

Công thức 

hóa học 

Độ 

trùng 

lặp 

(%) 

 hóm hợp chất 

1 3,94  Acetic acid, hydrazide 74,05  1,22  C2H6N2O 91 Carbohydrazide 

2    4,62  Acetic acid, fluoro-, ethyl ester 106,04  2,51  C4H7FO2 95 Fatty acid  

3  17,57  
4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-

dihydroxy-6-methyl- 
144,04  1,26  C6H8O4 

98 
Dihydropyranone 

4  23,39  1,2,3-Benzenetriol 126,03  9,50  C6H6O3 96 Phenol 

5  24,40  
Benzene, 1-(1,5-dimethyl-4-

hexenyl)-4-methyl- 
202,17  3,25  C15H22 98 Terpene  

6  24,63  

1,3-Cyclohexadiene, 5-(1,5-

dimethyl-4-hexenyl)-2-methyl-, [S-

(R*,S*)]- 

204,19  2,78  C15H24 94 Terpene  

7  25,09  

Cyclohexene, 3-(1,5-dimethyl-4-

hexenyl)-6-methylene-, [S-

(R*,S*)]- 

204,35  3,40  C15H24 96 Terpene  

8  27,19  
Spiro[4.5]dec-6-en-8-one, 1,7-

dimethyl-4-(1-methylethyl)- 
220,18  1,47  C15H24O 

95 
Ketone 

9  27,59  d-Gluco-heptulosan 210,07  1,62  C7H14O7 96 Ketone 

10  27,73  
6,10-Dodecadien-1-yn-3-ol, 3,7,11-

trimethyl- 
220,18  1,69  C15H24O 

93 
Ketone 

11  27,90  4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy- 112,03  3,53  C4H4N2O2 97 Pyrimidone  

12  29,52  Phytol, acetate 338,32  3,68  C22H42O2 98 Fatty acid 

13  30,11  Caffeine 194,08  11,98  C8H10N4O2 98 Alkaloid  

14  30,53  Theobromine 180,07  10,03  C7H8N4O2 95 Alkaloid 

15  31,29  n-Hexadecanoic acid 256,24  6,15  C16H₃₂O₂ 99 Fatty acid 

16  32,88  Phytol 296,31  2,45  C20H40O 98 Diterpenoid 

17 33,32  
9,12,15-Octadecatrienoic acid, 

(Z,Z,Z)- 
278,23  4,63  C18H30O2 

99 
Fatty acid 

18  34,87  Chondrillasterol 412,37  1,25  C29H48O 93 Sterol 

19  35,27  .gamma.-Sitosterol 414,39  2,35  C29H50O 99 Steroid 

20  35,99  
5-Hydroxy-3',4',6,7-

tetramethoxyflavone 
358,11  1,65  C19H18O7 

98 
Flavonoid 

21  37,17  Glycerol 1-palmitate 330,28  1,96  C19H38O4 91 Monoacylglycerol 

22  37,33  .beta.-Amyrin 426,39  2,96  C30H50O 99 Triterpenoid 

23  37,73  

4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-

dimethoxyphenyl)-5,6,7-

trimethoxy- 

372,12  2,00  C20H20O7 

95 

Flavonoid 

24  38,11  
Stigmast-7-en-3-ol, 

(3.beta.,5.alpha.,24S)- 
414,39  1,30  C29H50O 

96 
Triterpenoid 

25  38,95  .alpha.-Amyrin 426,39  9,70  C30H50O  Triterpenoid 

26  39,85  Squalene 410,39  1,26  C30H50 99 Isoprenoid 

27  40,33  
Silane, diethylpentadecyloxy(3-

phenylpropoxy)- 
448,37  2,02  C28H52O2Si 

97 
Steroid 

28  41,04  
Olean-12-ene, 3-methoxy-, 

(3.beta.)- 
440,40  1,19  C31H52O 

97 
Triterpenoid 

29  42,57  Vitamin E 430,38  1,23  C29H50O2 96 Tocopherol 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần 

chính trong chiết xuất methanol của lá trà 

xanh có 22,01% alkaloid, 16,96% fatty 

acid, 15,14% triterpenoid, 9,50% phenol, 

9,43% terpene, 5,61% steroid, 4,79% 

ketone, 3,65% flavonoid, và 1,96% 

monoacylglycerol. Đặc biệt, caffeine là 

thành phần chiếm hàm lượng cao nhất 

(11,98%) trong chiết xuất của lá trà xanh; 

tiếp đến là theobromine (10,03%); sau đó 

là alpha-Amyrin (9,70%) và 1,2,3-

Benzenetriol (9,50%); tiếp đến là n-

Hexadecanoic acid (6,15%0 và 9,12,15-

Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)- (4,63%); 

các thành phần khác có hàm lượng dao 

động trong khoảng từ 1,22-3,68%. Kết 

quả này tương đồng với một số công bố 

trước đây về thành phần hóa học và hàm 

lượng của các chất trong lá trà xanh [8, 9]. 

Đáng chú ý, trà xanh là một trong ba 

nguồn cung cấp caffeine lớn nhất [9] – 

một chất kích thích hệ thần kinh trung 

ương được sử dụng rộng rãi nhất trên thế 

giới với nhiều tác dụng dược lý và sinh lý, 

bao gồm tác dụng lên tim mạch, hô hấp, 

thận và cơ trơn, cũng như ảnh hưởng đến 

tâm trạng, trí nhớ, sự tỉnh táo, hiệu suất 

thể chất và nhận thức [10]. So với những 

lợi ích được biết đến rộng rãi của caffeine, 

theobromine ít được nghiên cứu và sử 

dụng hơn mặc dù cũng mang lại nhiều lợi 

ích về sức khỏe như bảo vệ thần kinh, 

tăng cường chức năng nhận thức, chống 

viêm, kiểm soát cân nặng bằng cách tăng 

cường chuyển hóa lipid, ức chế kết tinh 

acid uric, thúc đẩy quá trình lợi tiểu, ngăn 

ngừa hình thành sỏi thận [11]. Bên cạnh 

đó, Theobromine là một trong các 

alkaloid có chứa hoạt tính chống oxy hóa, 

kháng viêm, ảnh hưởng tích cực đến tinh 

thần và giúp tỉnh táo; quan trọng hơn, hợp 

chất này còn có tác dụng ngăn ngừa sự 

phát triển của các tế bào ung thư ở người 

[12]. Hợp chất alpha-Amyrin là hợp chất 

thuộc nhóm triterpenoid, có đặc tính 

chống viêm, giảm ngứa, chống nhiễm 

trùng, bảo vệ dạ dày và bảo vệ gan, ức 

chế cảm giác đau, chống oxi hóa, chống 

co giật, giải lo âu, chống trầm cảm, hạ 

đường huyết và hạ lipid máu, giảm béo và 

không độc hại với người sử dụng [13]. 

Thành phần 1,2,3-Benzenetriol trong lá 

trà xanh có tiềm năng chống lại các bệnh 

tâm thần như trầm cảm, lo âu, mất ngủ 

[14], kháng khuẩn [15, 16]. Hợp chất 

9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)- 

được ghi nhận có nhiều hoạt tính sinh học 

như kháng viêm, diệt côn trùng, hạ 

cholesterol máu, ngừa ung thư, bảo vệ gan, 

chống dị ứng, chống bệnh chàm, chống 

mụn trứng cá, chống viêm khớp và chống 

mạch vành trong khi axit n-Hexadecanoic 

sở hữu các hoạt tính sinh học như chống 

viêm, chống oxy hóa, hạ đường huyết… 

[17-20]. Squalene (1,26%) có tác dụng 

chống oxy hóa, chống viêm và chống xơ 

vữa động mạch, ức chế sự hình thành khối 

u đại tràng, phổi và da do hóa chất gây ra 

ở mô hình động vật [21]. 

Những dữ liệu trên cho thấy rằng, lá trà 

xanh chứa nhiều hợp chất có hoạt tính 

sinh học, có giá trị dược lý cần được 

nghiên cứu để ứng dụng trong việc bào 

chế các loại thuốc nâng cao sức khỏe cho 

con người cũng như tạo ra các sản phẩm 

chế phẩm sinh học giúp phòng trị bệnh 

cho vật nuôi và động vật thủy sản.  
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Hình 1. Đường kính vòng kháng khuẩn sau 24 giờ của dịch chiết methanol trà xanh trên Vibro harveyi. Đối 

chứng (+) Kháng sinh Doxycycline, đối chứng (-) DMSO, mẫu thử: dịch chiết pha trong DMSO nồng độ 10-

500 ppm 

     Đánh giá khả năng kháng khuẩn 

Hoạt tính kháng khuẩn của chiết xuất lá 

trà xanh được xác định thông qua tác 

động của chúng đối với sự phát triển của 

vi khuẩn Vibrio harveyi gây ra bệnh phát 

sáng trên tôm qua các thông số như đường 

kính vùng ức chế kháng khuẩn, nồng độ 

ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối 

thiểu. Nhìn chung, đường kính vòng 

kháng khuẩn tăng lên cùng với sự gia tăng 

nồng độ của chiết xuất từ lá trà xanh. 

Hình 1 cho thấy, vùng ức chế kháng 

khuẩn của chiết xuất từ lá trà xanh biểu 

hiện ở các nồng độ cao (200-500 ppm) 

còn không xuất hiện ở các nồng độ thấp 

(10-100 ppm). Sau 24 giờ thí nghiệm, 

đường kính của vòng kháng khuẩn của 

chiết xuất lá trà xanh có giá trị cao nhất 

đạt 16,52 ± 0,6 mm ở nồng độ 500 ppm, 

tiếp đến 13,24 ± 0,7 mm (400 ppm), sau 

đó là 12,67 ± 0,3 mm (300 ppm) và 10,82 

± 0,5 (200 ppm). Chiết xuất của trà xanh 

ở các nồng độ thấp (0-100 ppm) và đối 

chứng âm (-) không có khả năng ức chế vi 

khuẩn, trong khi đó, đối chứng dương có 

đường kính vùng ức chế vi khuẩn là 22,40 

mm. Một số nghiên cứu trước đây cho 

rằng, chiết xuất của trà xanh có khả năng 

ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn 

gây hư hỏng và là mầm bệnh truyền qua 

thực phẩm như Bacillus, Campylobacter, 

Clostridium, Escherichia coli, Listeria 

mono cytogenes, Pseudomonas, 

Staphylococcus Aureus, Salmonella và 

Vibrio [22-24]. Chiết xuất của trà xanh đã 

được nghiên cứu sử dụng trong việc kiểm 

soát vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus và 

dùng trong bảo quản hàu Thái Bình 

Dương sau thu hoạch [24]. Trong một 

nghiên cứu khác cho rằng, thức ăn bổ 

sung chiết xuất của trà xanh có tác dụng 

phòng bệnh vi khuẩn Listonella 

anguillarum và tăng tỷ lệ sống của cá hồi 

cầu vồng (Oncorhynchus mykiss, 

Walbaum) [25]. Theo Pawapol và cộng sự 

(2016), nước nuôi hậu ấu trùng tôm chân 
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trắng được bổ sung chiết xuất của trà 

xanh có tác dụng hạn chế sự phát triển của 

vi khuẩn Vibrio trong bể nuôi tôm và tăng 

tỷ lệ sống của tôm nuôi [3]. Điều này cho 

thấy rằng, các chất có hoạt tính sinh học 

trong lá trà xanh có vai trò như các chất 

kháng khuẩn tự nhiên có thể ứng dụng 

trong nghiên cứu tạo các sản phẩm chế 

phẩm sinh học dùng để phòng bệnh cho 

vật nuôi thủy sản, góp phần giảm thiểu 

việc sử dụng thuốc kháng sinh để phòng 

trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, đồng 

thời hạn chế ô nhiễm môi trường và phát 

triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản ở 

nước ta. 

            

Nghiên cứu đã xác định được 29 thành 

phần chính trong chiết xuất methanol của 

lá trà xanh, trong đó có 22,01% alkaloid, 

16,96% fatty acid, 15,14% triterpenoid, 

9,50% phenol, 9,43% terpene, 5,61% 

steroid, 4,79% ketone, 3,65% flavonoid, 

và 1,96% monoacylglycerols. Nhiều hợp 

chất có hoạt tính sinh học được phát hiện 

trong chiết xuất của lá trà xanh như: 

Theobromine, alpha-Amyrin, 1,2,3-

Benzenetriol, 9,12,15-Octadecatrienoic 

acid, (Z,Z,Z)-, n-Hexadecanoic và 

Squalene. Chiết xuất của lá trà xanh có 

khả năng kháng vi khuẩn Vibrio harveyi ở 

nồng độ từ 200-500 ppm với đường kính 

vòng kháng khuẩn dao động trong khoảng 

10,82-16,52 mm. Điều này cho thấy rằng, 

chiết xuất của lá trà xanh có khả năng 

kháng khuẩn và có thể nghiên cứu ứng 

dụng chiết xuất này trong bào chế các chế 

phẩm sinh học phòng trị bệnh vi khuẩn 

cho động vật thủy sản nói chung và bệnh 

phát sáng do vi khuẩn Vibrio harveyi trên 

tôm nuôi nói riêng.  
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